
Trang 1

Tháng 4 năm 2018

Đơn vị: 12-Phòng Kế hoạch và QT chi phí

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu nhậpMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương 100%Lương SP

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLươngCôngLươngXLCông

39.986.5523.671.600220.000436.600287.200430.7002.297.10043.658.1523.313.1531240.345.00058Tổ quản lý011

12.830.337860.40055.000136.90063.70095.500509.30013.690.737734.538312.956.199A166.366.000Trưởng phòngNguyễn Mạnh HàHL-000311

9.057.7001.001.90055.000100.60080.600120.900644.80010.059.600930.00039.129.600A108.060.000Phó phòngVũ Đình TúHL-000322

9.040.815807.40055.00098.50062.30093.400498.2009.848.215718.61539.129.600A166.228.000Phó phòngNguyễn Đức PhongHL-000333

9.057.7001.001.90055.000100.60080.600120.900644.80010.059.600930.00039.129.600A168.060.000Phó phòngTrịnh Văn TrungHL-032264

70.320.5967.865.400605.000781.600617.200925.6004.936.00078.185.996260.0000,207.118.9963370.807.000176Tổ chuyên viên082

6.367.469693.30055.00070.60054.10081.100432.5007.060.769623.76936.437.000A165.406.000Chuyên viênPhạm Văn HùngHL-003715

6.630.092754.60055.00073.80059.60089.400476.8007.384.692260.0000,20687.69236.437.000A165.960.000Chuyên viênNguyễn Mạnh CườngHL-000356

6.372.692752.00055.00071.20059.60089.400476.8007.124.692687.69236.437.000A165.960.000Chuyên viênTrương Thị Hải YếnHL-000347

6.372.692752.00055.00071.20059.60089.400476.8007.124.692687.69236.437.000A165.960.000Chuyên viênNguyễn Thị NguyệtHL-001818

6.369.938722.10055.00070.90056.80085.200454.2007.092.038655.03836.437.000A165.677.000Chuyên viênTrần Văn ThanhHL-039659

6.369.938722.10055.00070.90056.80085.200454.2007.092.038655.03836.437.000A165.677.000Chuyên viênNguyễn Thanh TuyềnHL-0348610

6.365.215665.90055.00070.30051.50077.200411.9007.031.115594.11536.437.000A165.149.000Chuyên viênPhạm Đức ĐộHL-0102111

6.369.938722.10055.00070.90056.80085.200454.2007.092.038655.03836.437.000A165.677.000Chuyên viênNguyễn Thị NgaHL-0195012

6.369.938722.10055.00070.90056.80085.200454.2007.092.038655.03836.437.000A165.677.000Chuyên viênPhạm Thị TámHL-0194613

6.367.469693.30055.00070.60054.10081.100432.5007.060.769623.76936.437.000A165.406.000Chuyên viênPhạm Thị TỉnhHL-0351814

6.365.215665.90055.00070.30051.50077.200411.9007.031.115594.11536.437.000A165.149.000Chuyên viênNguyễn Hữu NinhHL-0017915

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2018

110.307.14811.537.000825.0001.218.200904.4001.356.3007.233.100121.844.148260.0000,2010.432.14945111.152.000234                  Tổng cộng


